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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Với kịch bản thị trường hồi phục tới các vùng kháng cự 1174 điểm và 1185-1194 điểm, nhà đầu tư ưu tiên quản trị danh
mục phù hợp, hạ tỷ lệ magin, tái cơ cấu những mã cổ phiếu yếu hơn so với thị trường chung.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 28/09/2023
VNINDEX

1,153.85 +1.40%

HNX

235.84 +2.65%

UPCOM

88.73 +0.34%

DOW JONES

33,550.27 -0.20%

Nhận định thị trường và chiến lược

“Lực cầu vào giúp VNIndex phục hồi cuối phiên”
Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/09/2023, VN-Index đóng cửa tăng +15,89 điểm (+1,40%) và đóng cửa tại mức 1153,85
điểm.

Trong phiên sáng hôm nay, đà điều chỉnh của VN-Index vẫn tiếp tục diễn ra. Nhiều mã vị thế xanh – đỏ đan xen liên tục
khiến cho NĐT nhiễu loạn. Thị trường ở cuối phiên sáng có lúc giảm xuống vùng 1126 điểm. Tại vùng này, lực cầu bắt
đầu có dấu hiệu gia tăng. Ngành Chứng khoán lên tiếng, Bất động sản và Ngân hàng, cùng các nhóm ngành khác theo
sau tăng điểm, giúp VN-Index có phiên phục hồi 15,89 điểm điểm sau chuỗi 14 ngày giảm điểm mạnh.

Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 21.190 tỷ, giảm hơn 14,5% so với phiên liền trước.

Chỉ số VN30 ghi nhận tăng +15,23 điểm (+1,32%) với 27 mã tăng, 2 mã tăng, 1 mã giữ ở mốc tham chiếu. Trong đó các
mã trong nhóm này tác động tích cực, kéo thị trường phục hồi đến từ nhóm cổ phiếu : VCB (+0,92%), MSN (+4,11%),
VPB (+2,69%), GVR(+4,75%). Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu bị bán gây áp lực giảm cho thị trường gồm có SAB (-1,59%),
PLX (-1,48%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+1,40%), HNXIndex (+2,65%), UPCOMIndex (+0,34%), VN30
(+1,32%), HNX30 (+5,24%), VNMID (+3,14%), VNSML (+1,76%), VNDIAMOND (+1,66%), VNFINLEAD (+2,36%), VNCOND
(+0,98%), VNCONS (+1,86%).

Nhà đầu tư nước tiếp tục mua ròng hơn 314 tỷ đồng phiên hôm nay. Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều
nhất có GEX (+106,98 tỷ), GAS (+54,35 tỷ), BSR (+46,32 tỷ), MWG (+43,9 tỷ), PDR (+33,6 tỷ), DGC (+33,33 tỷ), VCG (+30,8
tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại bán ròng nhiều nhất gồm VCI (-71,22 tỷ), SSI (-34,79 tỷ), VIC (-22,04 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 9 tháng: Thu hút FDI của Việt Nam vượt mốc 20 tỷ USD, tăng hơn 7,7% so với cùng kỳ 1
 ADB dự báo thặng dư tài khoản vãng lai năm 2023 của Việt Nam khoảng 3% GDP 2
 Chủ tịch Lương Trí Thìn bán thành công 20 triệu cp DXG 3
 Bình Dương: Đầu tư 92.660 tỉ đồng xây nhà ở xã hội 4
 Reuters: Ông lớn sản xuất pin Trung Quốc cam kết đầu tư 400 triệu USD vào Việt Nam 5

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

28/09/2023: GDP của Mỹ (Q2/2023)
29/09/2023: CPI lõi của Mỹ (tháng 9, 2023)

Tỷ giá
Name Last_date_close

 
%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 24.385,00 0,02% 0,06% 2,24%
USD/JPY 149,47 0,28% 1,09% 2,50%
GBP/USD 1,21 -0,82% -2,42% -4,72%
EUR/USD 1,05 -0,94% -1,87% -3,67%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 
%T-7 %T-30

Thép cuộn cán nóng 785,00 12,63% 12,14% 4,67%
Gỗ 502,62 1,74% 2,89% -5,52%
Quặng sắt 119,00 1,28% -3,25% 10,70%
Đồng 3,62 0,00% -2,69% -2,43%
Thép 3.652,00 -0,52% -4,70% -1,40%
Vàng 1.876,49 -1,26% -2,82% -0,66%
Bạc 22,55 -1,36% -2,93% -0,62%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 
%T-30

Lúa mì 579,50 -1,61% -0,77% -6,98%
Lợn hơi 82,13 0,61% -3,21% 5,05%
Cao su 136,70 -0,36% -3,32% 6,22%
Đường 26,13 0,42% -4,77% 8,02%
Cà phê 149,25 -1,06% -10,90% 0,00%

Năng lượng
VI_Name Last_date_clo

se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 96,55 2,76% 2,34% 15,39%
Khí tự nhiên 2,90 1,75% -4,29% -10,49%
Than 160,35 0,00% -0,25% 9,08%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

 (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 15.217,45 -0,25% -2,85% -2,93%
Dow Jones 33.550,27 -0,20% -2,80% -2,68%
FTSE 100 7.593,22 -0,43% -0,87% 3,21%
Nikkei 225 32.371,90 0,18% -2,62% 1,90%
S&P 500 4.274,51 0,02% -3,81% -2,95%

27/09/2023
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1. Độ rộng thị trường

-2% -1% 0% 1% 2%

Tài chính

Nguyên vật liệu

Ngân hàng

Công nghệ Thông tin

Dầu khí

Hàng Tiêu dùng

Công nghiệp

Dịch vụ Tiêu dùng

Dược phẩm và Y tế

Tiện ích Cộng đồng

Viễn thông

1,92%

1,27%

1,04%

0,92%

0,88%

0,82%

0,81%

0,34%

0,02%

-0,15%

-1,58%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 27/09/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VCB MSN VPB GVR CTG SSI HPG VND MBB VGC BIC VCF VSH S4A EVF TMP PDN BHN PLX SAB

1,11 1,06

0,92 0,89
0,83

0,78

0,43
0,36 0,32 0,30

-0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04
-0,17

-0,38

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

14/09 15/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 25/09 26/09 27/09

-629

377

-57

151

-163

134
167

504

234
296

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

14/09 15/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 25/09 26/09 27/09

-184

96

-487
-398

-248

-372

-166

808

694

386

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 
KLGD (CP)

GEX 110.638 5.527.305

GAS 54.968 617.939

BSR 46.319 2.190.810

MWG 43.900 862.700

PDR 33.609 1.564.006

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

STB -16.278 -517.009

HPG -20.230 -761.000

VIC -22.087 -493.293

SSI -34.597 -1.092.453

VCI -70.873 -1.723.584

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 
KLGD (CP)

HPG 57.595 2.190.818

VPB 41.067 2.019.089

MBB 39.013 2.126.552

VNM 29.924 397.400

ACB 29.086 1.332.644

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

MWG -12.213 -238.400

VIB -13.153 -690.448

DGC -30.259 -337.700

MSN -40.134 -503.200

E1VFVN30 -72.488 -3.653.500

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1.153,85 1,40% -4,76% -6,50%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 18.151,92 -15,85% -21,96% -5,29%
HNX 235,84 2,65% -5,75% -6,21%
HNX GTGD (Tỷ VND) 2.087,22 -6,65% 7,30% -6,97%
Upcom 88,73 0,34% -4,66% -5,09%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 938,68 -0,66% 7,68% -9,30%
P/E VNindex (x) 13,79 1,40% -4,70% -6,16%
P/B VNindex (x) 1,75 1,74% -4,37% -6,14%

27/09/2023

NIKKEI 225

32,371.90 +0.18%

DAX

15,217.45 -0.25%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Sau 14 phiên giảm điểm và giảm tổng cộng 130 điểm, chỉ số VN-Index tiến sát về vùng hỗ trợ 1120 rồi bật lên, Khối
ngoại mua ròng liên tiếp 3 phiên trên sàn HSX với giá gần 1.700 tỷ đồng. Chỉ số VN-Index đã chững lại đà giảm, kết phiên
tăng 15,89 điểm. Đà bán suy yếu, nhà đầu tư có dấu hiệu nhập cuộc trở lại sau chuỗi bán ròng liên tiếp; sắc xanh lan tỏa
thị trường với 308 mã tăng giá, 191 mã giảm giá, 69 mã tham chiếu.

Chỉ số VN-Index cho tín hiệu hồi phục nhẹ, giá đóng đóng cửa trên đường MA10/ khung H1, chỉ số động lượng ủng hộ
cho sự hồi phục nhẹ khi đường MACD cho tín hiệu cắt lên đường Tín hiệu. Tuy nhiên thị trường vẫn đang trong xu hướng
điều chỉnh trung hạn, khi đường giá vẫn cắt xuống với góc lớn. Các tín hiệu trên biểu đồ ngày chưa cho thấy nhiều động
lượng hồi phục mạnh mẽ. Trên biểu đồ cho thấy, cụm nến đảo chiều khá uy tín ở vùng Fibonacci thoái lui 50%, nhưng
chưa có sự đồng pha của khối lượng cao tương ứng, như vậy thị trường cần nhiều nỗ lực hơn từ bên mua để xác nhận
đáy ngắn hạn.

Mốc kháng cự của nhịp hồi phục này ở vùng giá 1174 điểm. Xa hơn, thị trường có thể thử thách đường trendline đã bị
gãy tại 1185-11994 điểm.

Mốc hỗ trợ gần nhất của xu hướng tại vùng giá 1120 và xa hơn là 1000 điểm.

Trong kịch bản test các mốc kháng cự và đường trendline không thành công thì thị trường hoàn toàn có thể quay lại thử
thách mốc hỗ trợ.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 Báo cáo doanh nghiệp - DGC (KHẢ QUAN- Giá mục tiêu: 95.000)
 Báo cáo doanh nghiệp - PLC (TRUNG LẬP- Giá mục tiêu: 34.800)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PDR 6,83%
SSI 6,80%
GVR 4,75%
MSN 4,11%
KDH 2,86%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SRF 15,81%
GSP 12,07%
KPF 11,63%
NTL 9,65%
LHG 9,47%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PC1 6,99%
FTS 6,91%
HDC 6,90%
BSI 6,87%
CTS 6,85%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TCO 29,11%
CLW 23,48%
PTL 20,76%
SRF 15,93%
FRT 14,40%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SAB -1,59%
PLX -1,48%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

KPF -6,87%
S4A -6,78%
APC -5,68%
ADP -5,26%
CCI -4,58%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VJC 0,30%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VPH -17,82%
SGR -17,80%
QCG -17,28%
FCN -16,90%
APG -16,07%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

ITA 7,96%
BAF 6,80%
CAV 5,08%
SJS 4,92%
VPI 2,51%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

AGM -42,39%
LDG -36,32%
TGG -35,77%
TSC -35,28%
OGC -35,17%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SSI 14,98%
FPT 13,58%
GAS 10,10%
VNM 5,22%
PDR 4,69%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTS 22,75%
DGC 19,90%
BSI 18,60%
CAV 16,51%
PVT 15,52%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VIC -12,57%
GVR -10,99%
NVL -10,40%
PDR -9,11%
SSI -8,84%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TMP -3,60%
BIC -1,77%
BHN -1,56%
EVF -1,23%
TRA -1,16%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VIC -36,07%
VHM -26,90%
NVL -25,30%
VRE -16,61%
POW -15,47%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DXS -16,20%
GEX -15,29%
DXG -13,32%
LPB -13,11%
HSG -13,04%

Top cổ phiếu
Small cap
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HBC -27,19%
FIT -24,11%
AAA -23,33%
KHG -22,94%
POM -22,31%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CLW 6,93%
CNG 6,85%
TCD 6,55%
COM 6,49%
PMG 6,45%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 Dầu tăng gần 1% do lo ngại nguồn cung khan hiếm
 Đồng USD lên đỉnh 10 tháng

https://vneconomy.vn/9-thang-thu-hut-fdi-cua-viet-nam-vuot-moc-20-ty-usd-tang-hon-7-7-so-voi-cung-ky.htm
https://vneconomy.vn/adb-du-bao-thang-du-tai-khoan-vang-lai-nam-2023-cua-viet-nam-khoang-3-gdp.htm
https://vietstock.vn/2023/09/chu-tich-luong-tri-thin-ban-thanh-cong-20-trieu-cp-dxg-739-1110001.htm
https://vietstock.vn/2023/09/binh-duong-dau-tu-92660-ti-dong-xay-nha-o-xa-hoi-4222-1109827.htm
https://vietstock.vn/2023/09/reuters-ong-lon-san-xuat-pin-trung-quoc-cam-ket-dau-tu-400-trieu-usd-vao-viet-nam-768-1109986.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/09/2023-09-14-VNM-Full-Report.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/09/2023-09-15-KBC-Full-Report.pdf
https://vietstock.vn/2023/09/dau-tang-gan-1-do-lo-ngai-nguon-cung-khan-hiem-34-1109826.htm
https://vietstock.vn/2023/09/dong-usd-len-dinh-10-thang-772-1109886.htm

